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	    CHÍNH PHỦ


     Số:         /2018/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    06      tháng  6    năm  2018


                            “Dự thảo ”

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về hợp tác quốc tế

 trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn 
                                                                   

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 23/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

          Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

         Nghị định này quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, bao gồm: Hình thức, nội dung; việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các chương trình, dự án về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; trách nhiệm của các bô, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

         Điều 2. Đối tượng áp dụng

         Nghị định này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.                                                                                                                                                                                                                  
         Điều 3. Nguyên tắc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn 

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bảo đảm các bên cùng có lợi và bảo đảm hiệu quả thiết thực, trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và của nước có liên quan, các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.
2. Bảo đảm tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

3. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Chính phủ và sự quản lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức hữu quan của Việt Nam.

4. Nội dung, chương trình hợp tác phải căn cứ vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tính đến hướng ưu tiên và khả năng hợp tác của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài.

Chương II
HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
          Điều 4. Hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
 1. Phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước có liên quan.

 2. Ký kết các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

 3. Thu thập, nghiên cứu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm.
 4. Hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

 5. Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị về các vấn đề có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

 6. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ.

 Điều 5. Nội dung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

 1. Tuyên truyền, giáo dục về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và tìm kiếm cứu nạn.

 2. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn .             

  3. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.
  4. Thiết lập mạng lưới về thông tin trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn tại các nước để phối hợp hoạt động và đảm bảo thông tin nhanh, chính xác.

  5. Thoả thuận với cơ quan hữu quan của nước khác, trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn.

  6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm về tìm kiếm cứu nạn.

                                         Chương III

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH , PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI CÁC

CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

           Điều 6. Thực hiện chương trình, dự án hợp tác
           1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực  tìm kiếm cứu nạn, sau khi đã có đối tác nước ngoài, phải phối hợp với Bộ Quốc phòng thống nhất nội dung và hình thức hợp tác.


 2. Cơ quan, tổ chức Việt Nam có nhu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa có đối tác nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hỗ trợ trong việc tìm kiếm đối tác nước ngoài.

          Điều 7. Thủ tục thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

           1. Việc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn có sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          2. Khi thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cho ý kiến về các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực mình quản lý đối với các chương trình, dự án hợp tác đó.
          Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
           1. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn của cơ quan, tổ chức Việt Nam thực hiện theo Chương trình, Kế hoạch mà hai bên đã ký kết.
 2. Trong trường hợp việc sửa đổi, bổ sung văn kiện chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm cứu nạn không dẫn đến thay đổi Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm lấy ý kiến Bộ Quốc phòng.

3. Việc sửa đổi, bổ sung văn kiện chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm  cứu nạn dẫn đến thay đổi Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Điều 6 của Nghị định này.

 4. Căn cứ Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ, cơ quan chủ quản tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung thay đổi trong văn kiện chương trình, dự án hợp tác về cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và quy định của Nghị định này.
 Điều 9. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án hợp tác

            1. Các cơ quan, tổ chức chủ quản chương trình, dự án hợp tác lập báo cáo kết thúc chương trình, dự án hợp tác trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc chương trình, dự án gửi Bộ Quốc phòng để tổng hợp, theo dõi.
           2. Hằng năm, cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

           3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu trong phạm vi cả nước, trình Chính phủ chậm nhất vào ngày cuối cùng tháng 02 của năm kế tiếp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi.

                                                Chương IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 10. Nội dung quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
           1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.
           2. Quyết định chủ trương, chính sách, phương hướng, chương trình tổng thể hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.
3. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

4. Chỉ đạo việc ký kết và thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các nước về tìm kiếm cứu nạn.

Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

           Điều 12. Trách nhiệm Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 

 1. Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn lớn, xảy ra trên diện rộng, mang tính thảm họa.

 2. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khi được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn, hàng năm về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và tổng hợp điều phối nội dung chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch của các cơ quan, tổ chức.
2. Giúp Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan

           1. Bộ Tài chính: Có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



           2. Bộ Ngoại giao: Có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn.

           3. Bộ Tư pháp: Có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam.

           4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng thẩm định các đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

 5. Các bộ, ngành khác có liên quan: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6, Điều 28 và Điều 29 Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Điều 24 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

          Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
           1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn ở địa phương.
           2.  Phối hợp với các lực lượng các nước có chung đường biên giới với Việt Nam trong việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

           3. Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo quy định của Nghị định này.

            Điều 16. Trách nhiệm các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có liên quan
             1. Vận động các nguồn tài trợ, xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.                

            2. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch của Chính phủ.
            3.  Hằng năm các cơ quan, tổ chức phối hợp với Bộ Quốc phòng lập kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn do mình phụ trách trình Chính phủ phê duyệt; báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, việc sử dụng các nguồn tài trợ của nước ngoài theo các quy định của pháp luật và gửi Bộ Quốc phòng tổng hợp báo cáo Chính phủ.
                                                  Chương V
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM
           Điều 17. Kinh phí bảo đảm cho việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
              1. Nhà nước bảo đảm kinh phí về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

           2. Kinh phí bảo đảm về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằ

ng năm của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.


3. Các nguồn viện trợ khác.
                                          Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Điều 18. Hiệu lực thi hành

         Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng    năm 2018; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này. 

        Điều  19. Trách nhiệm thi hành

        Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	ơNơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;              

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

- Ban Chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và PCCC rừng; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lư​u: Văn thư, NC (3b); T250.
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